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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 91/2022/HS-PT 

Ngày: 24-3-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phạm Tồn 

Các Thẩm phán:                           Ông Trương Minh Tuấn 

Bà Lê Thúy Cầu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Xuân Ân, Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 03 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Toà án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

503/2021/TLPT- S ngày 28 tháng  0 năm 202   ối v i  ị cáo Phan Tấn H về tội 

“Trộm cắp tài sản”.  

Do c  kháng cáo c a  ị cáo,  ị hại và ngư i c  quyền l i ngh a vụ liên quan  ối 

v i Bản án hình sự sơ thẩm số 30 202   SST ngày 24 8 202  c a Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi.  

Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Phan Tấn H; sinh ngày 06 tháng  0 năm 2002 tại Quảng Ngãi; gi i 

tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình  ộ học vấn: 

 2  2; nghề nghiệp: Sinh viên; nơi cư trú: tỉnh Quảng Ngãi; con ông không rõ và  à 

Phan Thị D, sinh năm  970; v  con: Chưa c ; tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo  ị tạm giữ, tạm giam từ ngày  9 02 202   ến ngày  4 5 202  thay thế  iện 

pháp ngăn chặn cho  ảo l nh. Bị cáo tại ngoại vắng mặt tại phiên tòa.  

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: Luật sư Trịnh Văn H, Văn phòng luật sư Q, 

thuộc Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi, c  mặt. 

Bị hại: Bà Phan Thị L, sinh năm  979; ông Lê Văn L, sinh năm  980; Cùng trú 

tại: thôn T, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi, c  mặt.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phan Thị D, sinh năm  970; Trú tại: 

Thôn T, huyện L, tỉnh Quảng Ngãi, c  mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào sáng ngày  5 02 202  (mùng 4 Tết), gia  ình  à Phan Thị L  i về quê chồng 

thăm tết tại xã N, thành phố Q. Khi  i  à L c  gửi chìa kh a nhà cho  à Phan Thị D là 

chị ruột c a  à L,  ồng th i là mẹ  ẻ c a Phan Tấn H trông coi nhà giúp. 

Vào khoảng  7 gi  ngày  6 02 202 ,  à D  ể chìa kh a nhà  à L trên  àn và  i 

tắm, lúc này H nảy sinh ý  ịnh lấy chìa kh a mở cửa nhà  à L trộm cắp tài sản. Đến 

khoảng  9 gi  cùng ngày H lấy chìa kh a này và  iều khiển xe mô tô,  iển kiểm soát 

76T1-059.96  i một mình từ nhà H  ến nhà  à L, H dựng xe ở  ãi  ất trống cạnh nhà 

rồi  i  ộ vào nhà  à L, dùng chìa kh a mở cửa chính  ột nhập vào nhà,  ến phòng ng  

thứ hai thấy ổ kh a  ị lỏng, H dùng tay tháo ổ kh a vào phòng, H  ật  iện thì thấy c  

két sắt và các vật dụng như: rựa (dùng  ể lột dừa), kìm  ấm, ổ cắm  iện, máy cắt kim 

loại cầm tay, dao Thái L, dao chặt xương..., H dùng rựa, kìm phá két sắt rồi thò tay vào 

 ên trong lấy 06  ao ni lông màu  en  ên trong mỗi túi c  số tiền lần lư t là 

79.600.000  ồng, 99.500.000  ồng, 30.000.000  ồng, 6 .000.000  ồng, 79.800.000 

 ồng,  60. 00.000  ồng; tổng cộng 5 0.000.000  ồng và một túi vải màu  ỏ  ể trong 

túi ni lon màu  en c : 0  s i dây chuyền vàng kiểu con rếp, 0  s i dây chuyền vàng 

kiểu mắt trúc, 0  s i dây chuyền vàng kiểu m c xích, 0  nhẫn vàng  ên trong c  in số 

9999, 0  nhẫn vàng  ên trong c  in chữ Kim  oa 99,99 và 0  nhẫn màu vàng  ên 

trong c  in chữ số Kim  oa   chỉ 99,99. H dùng 0   ao ni lon màu  en l n c  sẵn 

trong phòng rồi  ỏ 06  ao ni lông c  tiền, vàng và ổ kh a phòng vào  ao và  uộc lại. 

Khoảng 23 gi  cùng ngày, sau khi trộm  ư c tài sản. Để tạo hiện trư ng giả, H  i 

xuống  ếp nhà  à L, mở cửa  ên hông  ếp  ể  i ra ngoài, nhặt cục  á  ập 02 cái vào 

cửa kính làm  ể phần kính cửa gần chốt cửa, rồi H nhặt thêm 02 cục  á  ỏ vào xô 

 ựng thức ăn thừa c  sẵn ở ngoài cửa. H  i vào trong nhà thò tay ra ngoài theo chỗ 

khoảng trống  ã  ập vỡ kính kéo xô vào sát cửa  ể chặn cánh cửa lại. Sau    H tắt 

 iện và  i ra cửa trư c, dùng chìa kh a kh a cửa lại rồi  iều khiển xe  i về nhà mình. 

H cất giấu tiền, vàng trộm cắp  ư c trên gác nhà rồi  i ng . 

Đến ngày  9 02 202 , H  em toàn  ộ tài sản trộm cắp c a  à L  ến Công an 

huyện L giao nộp, tự thú và khai nhận hành vi phạm tội c a mình.  

Tại Cơ quan  iều tra H khai: Khi học tại Trư ng Đại học Kiến trúc thành phố Đà 

Nẵng, H mư n số tiền  0.000.000  ồng c a  ạn học tên Sinh (ở thành phố Đà Nẵng, 

không rõ  ịa chỉ)  ể tiêu xài cá nhân. Mục  ích  ể c  tiền trả n , nên l i dụng lúc gia 

 ình  à L  i vắng H vào nhà  à lấy trộm tài sản. Sau khi lấy  ư c tài sản  em về cất 

giấu, H nhận thấy hành vi c a mình là vi phạm pháp luật nên  ã  ến công an tự thú và 

giao nộp lại toàn  ộ tài sản  ã chiếm  oạt.  

- Tại Kết luận số 232 C09C-Đ2 ngày 05 03 202  c a Phân viện Khoa học hình sự 

tại thành phố Đà Nẵng kết luận: 03 s i dây chuyền và 03 chiếc nhẫn gửi giám  ịnh c  

kim loại vàng (Au), trong   : 0  dây chuyền hàm lư ng kim loại vàng trung  ình là 

97, %; khối lư ng mẫu là   ,   gam; 0  dây chuyền hàm lư ng kim loại vàng trung 

 ình là 97,9%; khối lư ng mẫu là  4,99 gam; 0  dây chuyền hàm lư ng kim loại vàng 

trung  ình là 98,9%; khối lư ng mẫu là 37,44 gam; 03 chiếc nhẫn hàm lư ng kim loại 
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vàng trung  ình là 99,9%; tổng khối lư ng mẫu là   , 2 gam. 

- Tại Kết luận số 02 KL- ĐĐGTS ngày 29 4 202 ,  ội  ồng  ịnh giá tài sản 

trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Ngãi kết luận: Tổng giá trị 03 s i dây chuyền vàng 

và 03 nhẫn vàng là 110.541.000  ồng. 

Như vậy, tổng giá trị tài sản mà Phan Tấn H thực hiện hành vi trộm cắp chiếm 

 oạt c a  à Phan Thị L là 620.541.000  ồng 

- Riêng két sắt và cửa kính  ị H phá vỡ trong quá trình trộm cắp,  à Phan Thị L 

trình  ày: Đây là tài sản  ư c cho và  ã cũ nên không rõ giá trị, hư hỏng không  áng 

kể,  ồng th i  à không c  yêu cầu H phải sửa chữa hay  ồi thư ng nên Cơ quan Cảnh 

sát  iều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi không yêu cầu  ịnh giá. 

- Tại Kết luận số 270 KLGD ngày 30 3 202 , Phòng Kỹ thuật  ình sự Công an 

tỉnh Quảng Ngãi kết luận: Dấu vết số  3 trên ổ cắm  iện màu  en thu tại nhà  à L    

yếu tố giám  ịnh n i trên là do ngư i c  dấu vân tay in trên chỉ  ản họ tên Phan Tấn 

H, sinh ngày 06  0 2002, nơi cư trú: Thôn T, L, Quảng Ngãi, PC  Công an tỉnh Quảng 

Ngãi lập ngày 05 3 202 , do Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi 

 ến giám  ịnh  ể lại.  

Tại   n án h nh s  s  thẩm s          H - T ngà            c a Tòa án 

nhân dân t nh  u ng Ng i đ  qu  t đ nh: 

Tuyên  ố  ị cáo Phan Tấn H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng:  iểm a khoản 4 Điều  73;  iểm  , r, s, v khoản  , khoản 2 Điều 5 ; 

khoản   Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Phan Tấn H 07 (Bảy) năm tù. Th i hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày  ị  ắt  i thi hành án,  ư c trừ th i gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

 9 02 202   ến ngày  4 5 202 . 

Ngoài ra,  ản án sơ thẩm còn quyết  ịnh về phần xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy  ịnh c a pháp luật. 

Ngày  0 9 202 ,  ị cáo Phan Tấn H nộp  ơn kháng cáo  ản án sơ thẩm, xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

Ngày  0 9 202 , ngư i  ị hại  à Phan Thị L, ông Lê Văn L nộp  ơn kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

Ngày  0 9 202 , ngư i c  quyền l i, ngh a vụ liên quan  à Phan Thị D nộp  ơn 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát  iểu: Về tố tụng:  ội 

 ồng xét xử chấp hành  úng các qui  ịnh pháp luật, Bị cáo xin hoãn nhiều lần không 

c  lý do chính  áng nên  ề nghị tiếp tục xét xử. Về nội dung, không c  tình tiết giảm 

nhẹ nào m i, nên  ề nghị  ội  ồng xét xử phúc thẩm  ác kháng cáo; giữ nguyên  ản 

án sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

    Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay,  ị cáo Phan Tấn H  ã  ư c triệp tập h p lệ 

nhiều lần nhưng vắng mặt,  ội  ồng xét xử thấy việc vắng mặt  ị cáo không gây trở 
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ngại cho việc xét xử hơn nữa không làm  ất l i cho  ị cáo nên Tòa án cấp phúc thẩm 

tiếp tục xét xử theo qui  ịnh pháp luật. Theo các tài liệu c  tại hồ sơ vụ án, l i khai 

nhận toàn  ộ hành vi phạm tội c a  ị cáo phù h p v i l i khai trong quá trình  iều tra 

và  các tài liệu, chứng cứ khác c  trong hồ sơ vụ án; c     cơ sở kết luận:  

Vào khoảng  9 gi  ngày  6 02 202 , l i dụng lúc gia  ình  à Phan Thị L, là dì 

ruột c a  ị cáo, về quê chồng thăm tết không c  ở nhà và gửi chìa kh a nhà cho mẹ  ị 

cáo. Bị cáo  ã lén lút lấy chìa kh a  ến mở cửa nhà  à L ở thôn T, huyện L, tỉnh 

Quảng Ngãi  ể  ột nhập vào nhà, sau     ị cáo dùng rựa và kìm c  sẵn trong nhà phá 

két sắt lấy trộm số tiền 5 0.000.000  ồng và vàng gồm 03 s i dây chuyền, 03 nhẫn trị 

giá   0.54 .000  ồng. Tổng giá trị tài sản  ị cáo chiếm  oạt là 620.54 .000  ồng. Đến 

ngày  9 02 202 ,  ị cáo  em toàn  ộ tài sản trộm cắp  ến Công an huyện L giao nộp 

và tự thú. 

 ành vi c a  ị cáo Phan Tấn H  ã phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo  iểm a 

khoản 4 Điều  73 Bộ luật  ình sự 20 5 như  ản án sơ thẩm  ã qui kết là c  căn cứ, 

 úng pháp luật.   

[2] Xét kháng cáo c a  ị cáo và kháng cáo c a ngư i  ị hại xin giảm hình phạt 

cho  ị cáo, thấy: 

Tòa án cấp sơ thẩm  ã xét  ị cáo không c  tình tiết tăng nặng và c  nhiều tình tiết 

giảm nhẹ quy  ịnh tại  iểm  , r, s, v khoản  , khoản 2 Điều 5  Bộ luật  ình sự: sau 

khi phạm tội,  ị cáo  ến Công an huyện L tự thú; thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải; 

 ã trả lại toàn  ộ số tiền chiếm  oạt cho ngư i  ị hại;  ị cáo c  thành tích xuất sắc 

trong học tập; gia  ình  ị cáo c  kh  khăn, thuộc hộ nghèo;  ị cáo  ư c ngư i  ị hại 

 ãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt. Khi lư ng hình, Tòa án cấp sơ thẩm  ã áp dụng 

khoản   Điều 54 Bộ luật  ình sự và xử phạt  ị cáo 07 năm tù là dư i mức thấp nhất 

c a khung hình phạt và là khởi  iểm c a khung hình phạt liền kề. Do   , không c  cơ 

sở chấp nhận kháng cáo c a  ị cáo và kháng cáo c a ngư i  ị hại  ề nghị tiếp tục giảm 

nhẹ hình phạt cho  ị cáo.  

[3  Bà Phan Thị D là ngư i c  quyền l i, ngh a vụ liên quan không c  quyền 

kháng cáo về hình phạt nên không xét.  

[4] Về án phí:  

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không  ư c chấp nhận nên phải 

chịu án phí phúc thẩm theo quy  ịnh pháp luật. 

Ngư i  ị hại  à Phan Thị L, ông Lê Văn L không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ  iểm a khoản   Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo c a  ị cáo Phan Tấn H; 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2021/HS-ST ngày 24 8 202  c a Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; 

Áp dụng  iểm a khoản 4 Điều  73;  iểm  , r, s, v khoản  , khoản 2 Điều 5 ; 

khoản   Điều 54; Điều 38 Bộ luật  ình sự 20 5;  
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Xử phạt  ị cáo Phan Tấn H 07 ( ảy) năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”.  

Th i hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày  ị  ắt  i thi hành án,  ư c trừ th i 

gian tạm giữ, tạm giam từ ngày  9 02 202   ến ngày  4 5 202 .  

Về án phí: Bị cáo Phan Tấn H phải chịu 200.000  ồng án phí hình sự phúc thẩm.  

  Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

                                                                                            
N i nhận: 
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cơ quan CSĐT, Phòng  SNV, Cơ quan 

CSTHAHS - Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cục T ADS tỉnh Quảng Ngãi; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bị cáo;  

- Ngư i tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ vụ án, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Tồn 

 

 

 


